

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ MẦM NON NĂM HỌC 2024 - 20125
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: “  Bé vui tết trung thu”
	1
	Từ 06/9  đến 13/9
	Phạm Thúy Hạnh
	

	Nhánh 2: “ Trường MN của bé  ”
	1
	Từ 16/9  đến 20/9
	Nguyễn Thị Hòa
	

	Nhánh 3: “  Đồ dùng đồ chơi”
	1
	Từ 23/9 đến 27/9
	Phạm Thúy Hạnh
	

	Nhánh 4: “ An toàn trong trường MN”
	1
	Từ 30/9 đến 04/10
	Nguyễn Thị Hòa
	



III. CHUẨN BỊ 

	
	Nhánh 1: “Bé vui trung thu”
	Nhánh 2: “Trường MN của bé”
	Nhánh 3: “Đồ dùng đồ chơi của bé”
	Nhánh 4 “An toàn trong trường MN”

	Giáo viên
	- Chuẩn bị các tài liệu để cung cấp kiến thức, lên kế hoạch cho “Trung thu”.
- Tạo môi trường, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu: Giấy bìa, vải dạ màu, tranh ảnh, lõi giấy, giấy màu.
- Bố trí các góc chơi hợp lý, định hướng các hoạt động của chương trình trung thu.
- Lựa chọn một số bài thơ, câu chuyện, bài hát, trò chơi về chủ đề: Đêm trung thu, rước đèn tháng 8, chiếc đèn ông sao, thùng thà thùng thình, sự tích rước đèn trung thu...
- ĐC cho các góc chơi: Đèn lồng, đèn ông sao, bánh trung thu, hoa quả, 
- Giao nhiệm vụ cho trẻ tìm hiểu về trung thu về, đèn lồng: Tên gọi, đặc điểm, cấu tạo của đèn lồng
- Tạo tâm thế cho trẻ hứng thú khi tham gia lễ hội.
- Trao đổi tuyên truyền phụ huynh ủng hộ nguyên liệu làm đèn lồng, làm bánh trung thu
-  Gửi thư mời phụ huynh tham gia về chương trình “Bé vui trung thu”

	- Nghiên cứu kỹ mục tiêu, yêu cầu của chủ đề nhánh: “Trường MN”
- Thiết kế các góc chơi phù hợp với nhánh “Trường mầm non Dư Hàng Kênh thân yêu”. 
- Tạo môi trường phong phú hấp dẫn cho trẻ khám phá.
- Trang trí, tạo môi trường, bố trí các góc chơi hợp lý nổi bật theo chủ đề “Trường Dư Hàng Kênh thân yêu”.
- Sưu tầm các bài thơ, bài hát, đồng dao, ca dao, câu chuyện về chủ đề: Bé đi học, món quà của cô giáo, thỏ con đi học
- Một số video, hình ảnh về các hoạt động của trường học
- Tuyên truyền bài học và hoạt động trong chủ đề.
	- Nghiên cứu kĩ mục tiêu, nội dung của chủ đề để lựa chọn, thiết kế các hoạt động phù hợp với nhánh: “Lớp học 3C4 thân yêu”
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu cho chủ đề: Sách báo, hình ảnh các hoạt động của lớp học mầm non, các truyện tranh về lớp mầm non, đồ chơi
- Lựa chọn một số bài thơ, câu chuyện, ca dao, đồng dao, trò chơi, video, bài hát về lớp học: Em búp bê, bạn mới, trường chúng cháu là trường Mầm non, lời chào buổi sáng, bé đi học.
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu cho chủ đề: Lọ sữa, bìa cát tông, các loại giấy màu, vải vụn, kéo, keo, họa báo.
- Tuyên truyền đến phụ huynh các hình ảnh hoạt động, sản phẩm trong góc chơi sau khi trẻ thực hiện chủ đề.
- Tạo cho trẻ tâm thế vui vẻ, thích đến  lớp.
	- Chuẩn bị các tài liệu để cung cấp cho trẻ kiến thức về các tai nạn thương tích có thể xảy ra ở trường lớp và cách phòng tránh 
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu cho chủ đề: Họa báo, kéo, giấy màu, keo, chai, lọ nhựa, hộp sữa
- Tạo môi trường, bố trí các góc chơi hợp lý, sưu tầm tranh ảnh về cách giữ gìn an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích trong lớp, trường mầm non
- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ khám phá chủ đề “An toàn trong trường mầm non”
- Tuyên truyền tới phụ huynh nội dung học tập của trẻ
- Có rào chắn và có biển báo các khu vực nguy hiểm trong khuôn viên nhà trường.

	Nhà trường
	- Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện tốt chủ đề “Trường mầm non”.
- Sinh hoạt chuyên môn với giáo viên để trao đổi bàn bạc về chủ đề.
- Mở nhạc bài hát theo chủ đề trong thời gian đón trả trẻ
- Đăng ảnh, video trên fanpace “Trường mầm non ......” về  hình ảnh ngày hội đến trường của bé, bé vui tết trung thu của các lớp. 
- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh truyện thơ theo nội dung chủ đề
- Có rào chắn và có biển báo các khu vực nguy hiểm trong khuôn viên trường.
* Dự kiến nguyên liệu cần bổ sung cho chủ đề:
- Hồ dán, sáp màu, đề can, giấy màu, keo nến, giấy nhăn, băng dính


	Phụ huynh
	- Phối hợp cùng giáo viên cung cấp thêm các kiến thức, thông tin về chương trình ngày tết trung thu.
- Ủng hộ  hộp giấy, chai, lọ để trẻ làm đồ chơi sáng tạo như: Đèn lồng, trống, mặt lạ...
- Ủng hộ lớp 1 số đồ chơi trung thu
- Kết hợp cùng giáo viên trang trí mâm cỗ trung thu
- Cho trẻ đi chơi xem những trò chơi trong ngày tết trung thu 

	- Phối hợp cùng giáo viên cung cấp cho trẻ một số kiến thức về trường mầm non: tên trường, địa chỉ, các khu vực và các cô bác trong trường mầm non
- Cho trẻ đi học đầy đủ đúng giờ.
- Hướng dẫn trẻ: Cất dép lên giá, cất ba lô đúng ngăn cá nhân, gắn ảnh khi đến lớp và khi được bố mẹ đón.
- Sưu tầm ủng hộ lớp tranh ảnh, bìa lịch, sách sách truyện về trường mầm non

	.- Hướng dẫn và trò chuyện với trẻ về lớp học và các bạn lớp bé
- Dạy trẻ một số thói quen lễ giáo khi đến lớp và ra về
- Hướng dẫn con: Sắp xếp, cất dọn đồ chơi, đồ dùng cá nhân khi đến lớp và ở nhà gọn gàng, ngăn nắp
	- Phối hợp cùng cô cung cấp cho trẻ một số kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non
- Sưu tầm tranh ảnh phụ huynh chụp được khi trẻ đi cầu thang, chơi đồ chơi ngoài trời...
- Cho trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ và mặc đồng phục theo các ngày đã quy định
- Ủng hộ cho lớp những tranh ảnh về hành vi đúng sai về an toàn trong trường mầm non


	Trẻ
	- Tham gia sưu tầm nguyên học liệu cùng cô và bố mẹ.
- Trẻ nhắc bố mẹ cùng trẻ tìm hiểu về “Trung thu”.
- Trẻ đi học đều hứng thú tham gia các hoạt động của ngày tết trung thu.
- Trẻ cùng cô trang trí lớp, chuẩn bị mâm cỗ trung thu
- Thực hiện nhiệm vụ: Mang đèn ông sao, mặt lạ đến lớp để vui trung thu cùng các bạn

	- Cùng cô và các bạn tạo môi trường hoạt động cho chủ đề “Trường mn Dư Hàng Kênh thân yêu”
- Trẻ tham gia chuẩn bị một số nguyên vật liệu cùng với bố mẹ
- Sưu tầm tranh ảnh một số đồ dùng học tập
- Trẻ tập làm các đồ dùng đồ chơi bằng một số nguyên học liệu
	- Tham gia sưu tầm nguyên học liệu cùng cô và bố mẹ.
- Sưu tầm tranh ảnh để làm album về một số đồ chơi trong lớp, chụp ảnh bản thân đóng góp cho lớp để thực hiện chủ đề (Giúp trẻ nhận biết bạn cùng lớp) qua ảnh
- Trẻ có tâm thế hứng khởi tìm hiểu về chủ đề.

	- Trẻ vui vẻ khi đến trường và thực hiện tốt các quy định an toàn trong trường mầm non.
- Nhận biết các ký hiệu trong trường mầm non. Chú ý tránh xa những nơi có ký hiệu nguy hiểm, không an toàn



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Giáo viên giới thiệu tên chủ đề
- Trò chuyện về chủ đề “Trường mầm non”
- Các nội dung, hoạt động của cô và trẻ sẽ diễn ra trong chủ đề: Lễ hội đèn lồng, các bài thơ, bài hát, câu chuyện của chủ đề
+ Các nội dung trò chuyện buổi sáng: 
- Trò chuyện với trẻ về tên trường, tên lớp, tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp của trường
- Trò chuyện giáo dục lễ giáo cho trẻ: Biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi đến lớp và ra về. Biết trả lời "Vâng ạ, dạ, thưa..." khi người lớn gọi, hỏi, nhắc nhở 
- Trò chuyện Lớp C4 của bé, về chủ đề đang thực hiện
- Biết cất dọn đồ chơi ngăn nắp sau khi chơi xong
- Thực hiện đúng nội quy của lớp (cất dép, balo vào đúng ngăn tủ của mình)
- Trẻ đọc bài đồng dao “Chú cuội” cùng cô
- Trẻ đọc bài vè “Vè đi học” cùng cô
- Cho trẻ phân biệt hình tròn - hình tam giác qua các đồ chơi, hình học
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	 1. Khởi động: 
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (kiễng, hạ gót chân, nhanh, chậm, đi khom).
2. Trọng động:
- Tập BTPTC.
 + Hô hấp: Hít vào thở ra 
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, hạ tay xuống
 + Chân: Bước từng chân ra trước, vuông góc
+ Bụng: Hai tay chống hông quay người sang hai bên.
 + Bật: Bật về phía trước.
Tập kết hợp bài hát: “ Đêm trung thu”; “ Trường chúng cháu là trường mầm non”; “Cô và mẹ”
- Trò chơi: “ Trời nắng trời mưa” 
3. Hồi tĩnh: 
- Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp, sân tập.
	



3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1
Bé vui tết trung thu
	Nghỉ lễ 2/9
	Nghỉ lễ 2/9
	Chuẩn bị cho khai giảng
	Dự lễ khai giảng năm học 
2024 - 2025
	Ngày 06/9/2024

PTTM
Dạy KNCH “Đêm trung thu”

	

	
	Ngày 09/9/2024

PTTC

Bò chui qua cổng
	Ngày 10/9/2024

PTTCXH

Bé vui tết trung thu 

	Ngày 11/9/2024

PTNN
Truyện: Sự tích rước đèn trung thu

	Ngày 12/9/2024

PTNT

Phân biệt hình tròn, hình vuông

	Ngày 13/9/2024

PTTM

Trang trí đèn lồng

	

	Nhánh 2
Trường mầm non của bé
	Ngày 16/9/2024

PTTM
Dạy KNCH “Trường chúng cháu là trường mầm non”
	Ngày 17/9/2024

PTNT
Trường mầm non Dư Hàng Kênh của bé

	Ngày 18/9/2024

PTNN
Thơ: Bé ơi mau dậy


	Ngày 19/9/2024

PTTM
Dán chùm bóng bay
	Ngày 20/9/2024

PTTC
Bò chui qua cổng
 ( T2)
	

	Nhánh 3
Đồ dùng đồ chơi lớp bé
	Ngày 23/9/2024

PTTC

Đi trong đường hẹp

	Ngày 24/9/2024

PTNT

Đồ dùng đồ chơi lớp bé
	Ngày 25/9/2024

PTTM

Dạy KNCH “Cháu đi mẫu giáo”
	Ngày 26/9/2024

PTNN

Thơ: Cô và mẹ

	Ngày 27/9/2024

PTTM

Bé nặn đồ chơi  tặng bạn
	

	
Nhánh 4
An toàn trong trường mầm non
	Ngày 30/9/2024

PTTM

Dạy VĐ “Vui đến trường”
	Ngày 01/10/2024

PTNT

An toàn trong trường MN
	Ngày 02/10/2024

PTNN

Truyện: Món quà của cô giáo

	Ngày 03/10/2024

PTTC

Phân biệt hình tròn, tam giác


	Ngày 04/10/2024

PTTM

Trang trí đồ chơi ngoài trời
	


4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Nghỉ lễ 2/9
	Nghỉ lễ 2/9
	Chuẩn bị cho khai giảng
	Dự lễ khai giảng năm học 
2024 - 2025
	Ngày 06/9/2024

- Quan sát: Sân khấu
- TCVĐ: Trốn tìm.
- Chơi tự do
	

	
	Ngày 09/9/2024
- Quan sát: Phòng bảo vệ
- TCVĐ: Đuổi bắt
- Chơi tự do

	Ngày 10/9/2024
- Quan sát: Thiên nhiên.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do
	Ngày 11/9/2024

- QS : Trang trí trung thu 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	Ngày 12/9/2024

- Quan sát : Lớp
3C2 
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do
	Ngày 13/9/2024

- Bầu trời thời tiết
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do


	

	


Nhánh 2
	Ngày 16/9/2024
- Quan sát: Công việc của bác lao công.
- TCVĐ: Nhảy lò cò.
- Chơi tự do

	
Ngày 17/9/2024
- Quan sát: Cầu trượt
- TCVĐ: Bật chụm tách chân
- Chơi tự do



	Ngày 18/9/2024
- Quan sát: Nhà ống.
- TCVĐ: Chui qua nhà ống
- Chơi tự do


	Ngày 19/9/2024
- Quan sát: Thiên nhiên.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do


	Ngày 20/9/2024
- Quan sát: Nhà bóng.
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
- Chơi tự do

	

	Nhánh 3
	Ngày 23/9/2024
Sân trường
- TCVĐ: Trốn tìm.
- Chơi tự do



	Ngày 24/9/2024
- Tìm hiểu công việc của các cô giáo.
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do


	Ngày 25/9/2024
- Nhận biết các ký hiệu trong trường mầm non
- TCVĐ: Bật qua suối.
- Chơi tự do 

	Ngày 26/9/2024
- Quan sát: Cầu dây
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi tự do


	Ngày 27/9/2024
- Quan sát: Thiên nhiên.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do


	

	
Nhánh 4
	Ngày 30/9/2024
- Quan sát: Thiên nhiên.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do

	
Ngày 01/10/2024
- Trò chuyện về đồ chơi an toàn và ĐC mất an toàn với bé
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do


	Ngày 02/10/2024
- Quan sát: Sân trường.
- TCVĐ: Trốn tìm.
- Chơi tự do


	Ngày 03/10/2024
- Quan sát: Đu quay.
- TCVĐ: Bật qua suối
- Chơi tự do

	Ngày 04/10/2024
- Quan sát : Nhà để xe
- TCVĐ: Chơi đồ
- Chơi tự do


	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Ca hát: Giờ ăn đến rồi 
+ Hoạt động: Rèn trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng
- Trò chơi: Những đôi tay xinh
+ Hoạt động: Rèn kĩ năng lau mặt
Ăn uống giữ vs văn minh không để rơi vãi - ăn hết xuất, để bát thìa đúng nơi quy định
Đi vệ sinh đúng nơi quy định

	


6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	
	
	
	
	Ngày 06/9/2024
- Trò chuyện về ngày khai giảng
- Trò chơi: Kéo co
- Rèn trẻ chơi góc tạo hình
	

	
	Ngày 09/9/2024
- Ôn bài TDVĐ: Bò chui qua cổng
- Rèn trẻ chơi góc nấu ăn, bán hàng

	Ngày 10/9/2024
- Cho trẻ đọc bài vè “ Vè đi học” cùng cô.
- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
	Ngày 11/9/2024
 - Ôn bài thơ: Trò chuyện về các trò chơi ngày tết trung thu
- Chơi: Múa sư tử

	Ngày 12/9/2024
- Ôn bài hát : Rước đèn dưới trăng
- Chơi tự do các góc chơi

	Ngày 13/9/2024
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan

	

	Nhánh 2
	Ngày 16/9/2024
- Ôn bài hát : vui đến trường
- Rèn trẻ chơi góc bác sỹ






	Ngày 17/9/2024
- Rèn VĐ: Đi trong trường hẹp
- Rèn trẻ chơi góc học tập, góc xây dựng





	Ngày 18/9/2024
 - Nghe truyện: Mèo Hoa đi học
Ôn nhận biết đồ vật đồ chơi có dạng hình tròn hình tam giác
Chơi góc



	Ngày 19/9/2024
- Ôn bài thơ: Bé tới lớp
Hát múa: Bé đi mẫu giáo
Chơi tại các góc





	Ngày 20/9/2024
- Liên hoan văn nghệ  cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan





	

	Nhánh 3
	Ngày 23/9/2024
- Ôn VĐ :Vui đến trường
- Rèn trẻ chơi góc xây dựng


	Ngày 24/9/2024
- Ôn nhận đúng ký hiệu ca cốc, khăn mặt của trẻ.
- Rèn trẻ chơi góc sách truyện

	Ngày 25/9/2024
- Cho trẻ đọc bài vè “ Vè đi học” cùng cô.
- Ôn hình tròn hình vuông

	Ngày 26/9/2024
- Cho trẻ làm quen ký hiệu ca cốc, - khăn mặt của trẻ.
- Ôn thơ: Cô và mẹ

	Ngày 27/9/2024
- Liên hoan văn nghệ  cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan

	

	
Nhánh 4
	Ngày 30/9/2024
-  Ôn  nhận đúng ký hiệu ca cốc, khăn mặt của trẻ.
- Cho trẻ nhận biết cách an toàn trong trường MN



	Ngày 01/10/2024
- Hướng dẫn trẻ tập súc miệng bằng nước muối
- Đọc ĐD “ Chú cuội”
- Rèn trẻ chơi góc nấu ăn


	Ngày 01/10/2024
- Ôn vận động: Bài vui đến trường
- Cho trẻ nhận biết một số hành vi đúng sai về an toàn trong trường MN 

	Ngày 03/10/2024
- Ôn bài thơ: Bé  ơi
- Rèn góc chơi: Vận động
- Chơi tự do các góc chơi



	Ngày 04/10/2024
- Liên hoan văn nghệ  cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan và phát bé ngoan




	





V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai

	*Nấu ăn:
- Cửa hàng ăn uống
 





-Mâm cỗ trung thu
	- Trẻ biết một số thao tác đơn giản( rửa, chọn thực phẩm, đảo, nấu, bày ra đĩa...) để chế biến thành một số món ăn
- Biết thực hiện công việc được giao, biết  hợp tác chấp
nhận trong khi chơi.
- Biết bày các loại hoa quả, bánh kẹo, đồ chơi trung thu tạo thành mâm cỗ trung thu.
	- Thực hiện công việc:
     + Mua thực phẩm
     + Chế biến thực phẩm
     + Nấu các món ăn
     + Bày món ăn, bày mâm cỗ trung thu.
    + Phục vụ khách hàng
	- Bàn chơi góc, tạp dề, mũ, Menu các món ăn. 
- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đũa, dao, thớt , ca, cốc.
- Thực phẩm: Các loại rau, thịt, trứng, tôm.

	x
	x





	x




	x

	
	
	
	
	
	- Bánh trung thu, bưởi hồng, đèn lống

	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Rau, quả, khăn trải bàn, bình hoa

	
	x
	x
	x

	
	
	* Bác sĩ:
Phòng y tế trường mầm non.
	- Biết thực hiện công việc, thao tác khám  bệnh, phát thuốc.
- Biết trao đổi hỏi bệnh nhân một số câu hỏi đơn giản: Bị làm sao? Đau ở đâu? 

	- Thực hiện 
+ Mặc trang phục
+ Lựa chọn các đồ dùng, dụng cụ khám bệnh.
+ Khám và nói tên bệnh.
+ Đưa phát thuốc  cho bệnh nhân.
	- Trang phục:quần, áo, mũ bác sỹ
- Bộ đồ bác sỹ: ống nghe, kim tiêm, thuốc
- Bàn ghế cho bác sĩ và bệnh nhân.

	x
	 x
	 x
	x

	
	
	*Bán hàng:
-Cửa hàng đồ trung thu.
- Siêu thị mini lớp 3C4


	+ Biết chào mời khách mua hàng
+Tạo mối quan hệ tốt giữa người bán và người mua

	- Thực hiện các thao tác: 
+ sắp xếp, bày hàng cho gọn gàng.
+ Mời chào khách hàng
+ Lấy đúng hàng cho khách

	- Các loại đồ chơi phục vụ cho trung thu như: đèn lồng, đèn ông sao, đầu  sư tử, trống, mặt nạ, cánh bướm ,bánh trung thu,  bánh kẹo, hoa quả...

	 x
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Các loại đồ dùng phục vụ cho năm học mới như: sách, vở, bút, mũ ,dép, túi, đồ chơi (đu quay, cầu trượt, rối các bạn, cô giáo...)
- Các loại thực phẩm: tôm, cua , cá, thịt, rau..
	






	x





	x




	x

	2
	Góc Góc xây dựng – Lắp ghép
	- Khu vui chơi trung thu

- Trường MN của bé.
- Lớp học của bé.



	

- Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh,  sắp xếp, tạo thành: “Khu vui chơi trung thu”, “Trường MN của bé”;  “Lớp học của bé” 
- Biết hợp tác cùng bạn trong khi chơi
- Biết gọi tên cho công trình xây dựng của mình  theo hướng dẫn.
	- Xây dựng: “ Công viên thiếu nhi” 
- Sắp xếp  khuôn viên, tường bao, khu vực chơi các trò chơi trung thu)
	
- Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây xanh, gạch xây dựng, hộp các loại
- Đồ chơi trung thu: đèn ông sao, đèn lồng...- Mô hình các bạn, cô giáo 

	 


x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xây dựng “ Trường MN của bé”: 

	- Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây hoa, gạch xây dựng, hộp các loại
- Mô hình đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, đu quay
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	-  Xây dựng “ Lớp học của bé”: Xây, xếp cổng, tường bao, ...
	.-  Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây hoa, gạch xây dựng, hộp các loại
	
	
	 x
	x

	3
	Góc khám phá
	
	- Biết lựa chọn đồ chơi theo đúng ngày lễ hội
- Biết ghép tranh  về ngày trung thu, ngày khai giảng năm học mới.
- Trẻ biết phân loại một số đồ chơi (đồ chơi ngoài trời, đồ chơi trong lớp học, đồ chơi trung thu ) 
 
- Trẻ biết tạo nhóm theo chấm tròn
- Phân biệt đồ vật không an toàn
- Biết phân biệt hành vi đúng – sai . 
- Biết chọn và tìm  hai hình giống nhau
- Tìm bóng cho tôi( Ba lô, bút vẽ, đồ chơi trung thu) 
	- Phân loại đồ đồ chơi các góc, đồ chơi trung thu
	- Bảng chơi, lô tô về  các loại đồ chơi
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Chơi ghép tranh trường mầm non, tranh trung thu 
	- Các mảnh ghép cắt rời có gai dính.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Chơi chọn hình giống nhau, cắm hình theo số lượng chấm tròn

	- Bàn cờ có lô tô hình, các hình  tròn, vuông, tam giác, cắm các quân chơi theo số lượng chấm tròn
	
x
	
x
	
x
	x

	
	
	
	
	- Chơi xếp  lozic.
	- Bảng chơi, lô tô
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Chơi bé chọn hình nào?
	- Bảng chơi, các hình cơ bản
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Chơi một ngày của bé.
	- Lô  tô hình ảnh các thời điểm trong ngày.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Phân biệt được hành vi an toàn không an toàn
- Chơi tìm hai hình giống nhau


	- Bảng chơi, lô tô 
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc văn học-chữ viết
	- Bé xem sách truyện, kể chuyện  về trường mầm non.



	- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, biết cách lật mở từng trang sách theo thứ tự từ đầu sách đến cuối trang sách
- Biết xem tranh và kể chuyện theo nội dung tranh bằng 1số câu đơn giản.
- Biết đọc các bài thơ, theo chủ đề. 
- Tập  sử dụng rối tay, rối dẹt để kể chuyện theo ý thích.

	- Xem tranh truyện trong sách chuyện về chủ đề “ Trung thu và trường MN”.
	- Tranh truyện các loại theo chủ đề
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xem album về chủ đề “ Trung thu và trường MN”.
	- Bộ sưu tập,  1 số loại album theo chủ đề nhánh do cô và trẻ làm.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xem bộ sưu tập
	- Tranh ảnh  cung cấp kiến thức về ngày tết trung thu,  về trường lớp mầm non. 
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo về  trường lớp mầm non, ngày trung thu
	-Tranh rời có gắn gai dính về một trung thu, trường lớp mầm non
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo với rối
	+ Rối người( cô giáo, các bạn) do cô và trẻ tự làm.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Đọc và xem tranh thơ chữ to: “ Cô và mẹ”, “ Bé tới lớp”
	+ Bài thơ chữ to: cô và mẹ, mèo con đi học, cô dạy.
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Tập dán làm abum
	+ Sản phẩm đẹp từ góc nghệ thuật cho trẻ dán vào album
	x
	x
	x
	x

	


5. 
	Góc STEAM
	- - Làm đu quay, cầu trượt
- Làm đèn lồng
	Trẻ biết làm đu quay, cầu trượt, đèn lồng theo ý hiểu của trẻ hoặc theo mẫu gợi ý của cô
- Trẻ hứng thú, chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động

	- Làm đu quay, cầu trượt
- Làm đèn lồng
	- Miếng nhựa 3 ly
- Vỏ hộp sữa chua
- Hồ dán
- Băng dính 2 mặt
- Bông hoa
- Các bộ phận rời của các đu quay, cầu trượt hoa cô đã chuẩn bị
	x
	x
	
	x

	
6
	

Góc
Họa sĩ tí hon
	- Trang trí đồ dùng ĐC trong trường lớp mầm non, làm và trang trí đồ chơi trung thu bằng các nguyên học liệu.
	- Trẻ biết tô màu, chắp ghép, dán, trang trí, sử dụng các nguyên học liệu để tạo thành các bức tranh, đồ chơi trung thu, đồ chơi trong trường lớp mầm non.
- Biết thu, cất đồ dùng, nguyên học liệu gọn gàng, đúng nơi quy định.
	Làm, trang trí đồ chơi trung thu: Đèn lồng, mặt nạ
	- Giấy màu, giấy vẽ, keo, hồ dán, bút dạ, sáp màu, giấy vo, hột hạt, len, vải vụn, vỏ hộp...
	
x
	
x
	
x
	
x

	
	
	
	
	- Dán trang trí cầu trượt, đu quay, balo
	+ Mô hình cầu trượt to bằng  vỏ hộp giấy
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	+ Mô hình balo to bằng vỏ hộp
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Tô màu, gắn đính, dính dán tranh rỗng theo chủ đề bằng các nguyên học liệu
	+ Tranh rỗng các đồ chơi trung thu
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	+ Tranh rỗng các loại đồ chơi ngoài trời
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	+ Tranh rỗng các loại đồ chơi trong lớp học
	
	
	x
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